
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A1  

Tên giáo viên: Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Lương - Nguyễn Thị Thu Hương.  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đến sớm, làm vệ sinh thông thoáng lớp.  

- Cô đón trẻ ân cần với trẻ, niềm nở với phụ huynh. 

- Trẻ biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn trong các hoạt động của lớp: giúp bạn cất ba 

lô; Để giày dép, giúp bạn lấy đồ dùng……..  

- Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết chào hỏi lễ phép . 

* Thể dục sáng: 

- Tập theo nhịp điệu bài hát tháng 

- Khởi động: Từ 4 hàng dọc cho trẻ chạy thành vòng tròn, đi bằng má bàn chân, đi 

bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh về 4 hàng ngang 

- Tập các động tác chung theo nhạc của nhà trường 

- Hồi tĩnh: Vẫy tay lên xuống nhẹ nhàng (MT87)   

MT87 

Trò chuyện 

- Dạy trẻ các bài thơ,đồng dao,bài hát trong tháng. 

- Trò chuyện cùng trẻ về ngày hội của bà , của mẹ và của cô giáo. 

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà bé thích,một số biển báo về giao 

thông và quy định giao thông  

- Trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông,đi bộ đúng phần đường và đảm 

bảo an toàn,một số quy định khi tham gia giao thông. (MT23)  

- Xem video, thảo luận giải quyết các tình huống xảy ra trong cuộc sống : khi bé ngậm 

hạt vòng, sử dụng kéo, bạn ngã, bạn bị sốt, chảy máu mũi. .. (MT26)  

- Sử dụng các từ chỉ sự vật,hoạt động,đặc điểm... phù hợp với ngữ cảnh (MT56)  

- Chú ý khi nghe cô,bạn nói,không ngắt lời người khác (MT86)   

MT23, 

MT26, 

MT56, 

MT86 

Hoạt động học T2 

Hoạt động tạo hình: Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 

Làm ô tô tải (tiết 2 

Giáo án Steam)   

Hoạt động tạo hình MT34, 

MT5, 

MT101, 

MT39 



Món quà tặng Mẹ ( 

Giáo án 5E)  

 

Làm thuyền nổi được 

trên mặt nước ( Giáo 

án Steam)   

Xé dán máy bay trực 

thăng (mẫu) 

(MT101)   

T3 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái 

b,d,đ   

Vận động 

VĐCB: Chạy 18m 

trong khoảng 10 giây 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột (MT5)   

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái l, 

m, n   

Vận động 

VĐCB: Bò dích dắc 

qua 7 điểm 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu, qua chân   

T4 

Làm quen với toán 

Dạy đếm đến 10,tạo 

nhóm có 10 đối 

tượng,nhận biết số 10 

(Giáo án 5E) 

(MT34)   

Làm quen với toán 

Tách - Gộp 2 nhóm 

có số lượng khác 

nhau trong phạm vi 

10   

Làm quen với toán 

Chắp ghép các hình 

học để tạo thành các 

hình mới theo ý thích 

và theo yêu cầu   

Làm quen với toán 

Đo nhiều đối tượng 

bằng 1 thước đo 

(MT39)   

T5 

Âm nhạc 

NDTT - VĐ: Quà 

mồng 8/3 

NDKH:- NH: Mẹ 

yêu 

- TCAN: Chiếc hộp 

kỳ diệu   

Âm nhạc 

NDTT: Vận 

động:"Em đi chơi 

thuyền"- Trần Kiết 

Tường 

NDKH: Nghe 

hát:"Anh phi công 

ơi” - Đức Anh   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: Em 

đi qua ngã tư đường 

phố. 

NDKH: Nghe hát: Đi 

đường em nhớ 

TC: Tai ai tinh   

Âm nhạc 

NDTT:Dạy hát: "Em 

là công an tí hon" -

Trần Quân Tiến. 

NDTH:Trò chơi: 

Khiêu vũ với bóng.   

T6 

Văn học 

Thơ: Giúp bà Tg: 

Hoàng Thị Phảng   

Khám phá 

Khám phá xe ô tô ( 

Giáo án 5E)   

Văn học 

Truyện : Thỏ con đi 

học   

Khám phá 

Tìm hiểu về 1 số 

phương tiện giao 

thông đường thuỷ ( 

Giáo án 5E)   



Hoạt động ngoài 

trời 

TUẦN 1: 

-Thứ 2: Quan sát xe đạp. TCVĐ: Ô tô về bến 

-Thứ 3: Giao lưu trò chơi dân gian cùng lớp A2. 

-Thứ 4: Vẽ hoa trên sân tặng cô và mẹ.TC: Kéo co 

-Thứ 5: Lao động tập thể.chơi trò chơi học tập: Tạo hình con rắn.  

-Thứ 6: Quan sát và chăm sóc vườn hoa của lớp.TC: Mèo đuổi chuột.  

TUẦN 2: 

-Thứ 2: Quan sát và so sánh xe máy và xe đạp.TC:Ô tô về bến 

-Thứ 3: Đọc thơ: "Bó hoa tặng cô". TC: Nháy bao bố  

-Thứ 4: Trò chuyện về 1 số biển báo giao thông. TC: Tín hiệu 

-Thứ 5: Quan sát 1 số PTGT đường bộ.TC:Bánh xe quay. 

-Thứ 6: Lao động tập thể,chơi với đồ chơi ngoài trời.  

Tuần 3: 

-Thứ 2: Quan sát và so sánh xe máy và xe đạp.TC:Ô tô về bến 

-Thứ 3: Vẽ PTGT theo ý thích bằng phấn trên sân. TC: Nháy bao bố  

-Thứ 4: Vẽ các phương tiện GTĐB bằng phấn trên sân. TC: Tín hiệu 

-Thứ 5: Quan sát thời tiết.TC:Bánh xe quay. 

-Thứ 6: Lao động tập thể,chơi với đồ chơi ngoài trời.  

TUẦN 4: 

-Thứ 2: Quan sát 1 số PTGT đường thuỷ.TC: Thuyền về bến 

-Thứ 3: Tìm hiểu các loại biển báo, kí hiệu thông thường. TC: Ô ăn quan.  

-Thứ 4: Gấp máy bay. TC: Bánh xe quay. 

-Thứ 5: Quan sát máy bay,tàu hỏa.TC: Thuyền về bến. 

-Thứ 6: Lao động tập thể,chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể VD các bạn có tên bắt đầu bằng 

chữ l.... (MT52)  

- Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh,nơi nguy hiểm,lối ra-vào,cấm lửa,biển 

báo.... (MT67)   

MT52, 

MT67 

Hoạt động chơi góc 
*Tuần 1: 

- Góc tạo hình (Trọng tâm): Làm quà tặng mẹ và cô giáo. 

MT106 



Chuẩn bị: Các loại nguyên liệu tạo hình, kéo, màu, hồ dán, băng dính... 

KN: Phát triển kỹ năng tạo hình cho trẻ.  

– Góc khác:  

+ Học tập: ôn tách gộp trong phạm vi 9, làm bài tập ở góc học tập. 

+ Xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố. 

+ Gia đình: Nấu 1 số món ăn me,bà thích 

+ Kỹ năng: Cách tết tóc.  

+ Bán hàng: Bán hoa và quà tăng,đồ lưu niệm 

* Tuần 2: 

- Góc xây dựng (Trọng tâm): Xây dựng đường 1 chiều 

Chuẩn bị: gạch,các biển báo.... 

Các góc khác: 

+ Học tập: Ôn số lượng và chữ cái đã học. 

+ Âm nhạc, kể chuyện: Các bài hát, thơ, xem tranh chuyện về giao thông. 

+ Phân vai: Gia đình đưa con đi học bằng xe máy và xe đạp. 

+ Thể chất: Thực hiện vận động theo ý thích. 

* Tuần 3: 

- Góc xây dựng (Trọng tâm): Xây dựng bến xe ô tô. 

Chuẩn bị: Mô hình nhà, hàng rào, cây, cỏ,… 

KN: Xếp chồng, xếp cạnh, lắp ghép, sắp xếp…. 

- Các góc khác: 

+ Học tập: Làm bài tập tại góc. 

+ Tạo hình: Vẽ quà hoa tặng mẹ và cô 

+ Âm nhạc, kể chuyện: Các bài hát, thơ, xem tranh chuyện về ngày quốc tế phụ nữ. 

+ Phân vai: Gia đình đưa con đi học. 

+ Thể chất: Thực hiện vận động đi thăng bằng trên ghế thể dục 

+ Kỹ năng: Thực hiện các kỹ năng cất ba lô, cất dép và kỹ năng bê khay. 

* Tuần 4: 

- Góc âm nhạc (Trọng tâm): Hát, biểu diễn các bài hát về giao thông 

Chuẩn bị: Các dụng cụ âm nhac, mũ múa, Trang phục biểu diễn 



KN: Phát triển khả năng biểu diễn trước đám đông, kỹ năng vận động, hát,.. 

- Các góc khác: 

+ Học tập-văn học: Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết những biển báo, kí hiệu 

thông thường. 

- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách,tranh ảnh,băng 

hình.... 

+ Xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé 

+ Tạo hình: Vẽ các PTGTĐT 

+ Kỹ năng: Đóng mở cửa, Quét rác,.. 

+ Vận động: Thực hiện vận động đầu đội túi cát đi trên ghế thể dục. 

+ Phân vai: Đóng vai người tham gia giao thông. 

* Góc nghệ thuật: Vẽ,nặn,cắt dán 1 số hình ảnh về các phương tiện giao thông,hát múa 

các bài hát có trong chủ đề. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây và in hình các loại hoa,lá.  

* Góc nghệ thuật: Vẽ,nặn,cắt dán 1 số hình ảnh về các phương tiện giao thông,hát múa 

các bài hát có trong chủ đề. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây và in hình các loại hoa,lá. 

- Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn. (MT106)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Dạy trẻ tên và kể tên món ăn trong bữa ăn và cách chế biến.  

- Rèn cho trẻ có 1 số hành vi và thói quen tốt khi ăn: Mời cô mời bạn ăn và ăn từ tốn, 

Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều lọai thức ăn khác nhau 

- Giáo dục trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 

- Trò chuyện với trẻ và cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, tự thay quần 

áo khi bị ướt, bẩn để vào nơi quy định, biết vệ sinh răng miệng sau khi ăn hoặc trước 

khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất. 

-Trẻ có một số hành vi,thói quen tốt trong ăn uống:Không nói chuyện khi ăn,biết che 

miệng nếu hắt hơi hoặc ho,không vét bát gây nên tiếng kêu to... 

- Cách xúc miệng sau khi ăn.  

- Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo (MT12)  

MT12 



 

- Ngủ trưa: Trước giờ ngủ cho trẻ nghe nhạc không lời, kể chuyện cho trẻ nghe. Cô bao 

quát trẻ trong giờ ngủ.   

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Thứ 2: Hoàn thành vở bài tập tạo hình. 

- Thứ 3: Hoàn thành vở bài tập toán 

- Thứ 4: Dạy trẻ đọc thơ: Bó hoa tặng cô. 

- Thứ 5: GDNSTVM: Bài 21 Văn minh nơi công cộng 

- Thứ 6: Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần. 

Tuần 2: 

- Thứ 2: Hoàn thành vở bài tập tạo hình. 

- Thứ 3: Tìm hiểu về luật và các biển báo giao thông đường bộ.  

- Thứ 4: Trò chơi chữ cái b,d,đ 

- Thứ 5: GDNSTVM: Bài 2; Văn minh khi đi thang máy 

- Thứ 6: Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần.  

Tuần 3: 

- Thứ 2: Hoàn thành vở bài tập tạo hình. 

- Thứ 3: Hoàn thành vở bài tập chữ cái. 

- Thứ 4: Ôn cách xác định phía phải - phía trái của bản thân trẻ, với bạn khác hoặc một 

vật nào đó làm chuẩn. (MT41)  

- Thứ 5: GDNSTVM: Bài 23 Trên đường đến lớp 

- Thứ 6: Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần. 

Tuần 4: 

- Thứ 2: Hoàn thành vở bài tập tạo hình. 

- Thứ 3: Dạy trẻ kỹ năng chuyển hạt 

- Thứ 4: Trò chơi chữ cái l,m,n 

- Thứ 5: GDNSTVM: Bài 14 Vui chơi an toàn 

- Thứ 6: Tô.đồ các nét chữ,sao chép 1 số kí hiệu,chữ cái tên của mình (MT69)  

- Biết tìm cáchđể giải quyết mâu thuẫn( dùng lời,nhờ sự can thiệp của cô.... (MT89)   

MT41, 

MT69, 

MT89 



Chủ đề - Sự kiện  

Tuần 1: Ngày hội của 

bà, của mẹ, cô giáo và 

chị em gái  

Tuần 2: Phương tiện 

giao thông bé thích.  

Tuần 3: Một số biển 

báo giao thông và quy 

định giao thông.  

Tuần 4: Bé thực hành 

tham gia giao thông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu  

 

Khối trưởng 

 
Vũ Minh Hồng 

Giáo viên 

 

 
 

 

                     Vũ Thị Trang  

 


